
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /QĐ-UBND               Hà Tĩnh, ngày        tháng       năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025 

 

                      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;  

Căn cứ Thông tư số 48/2025/TT-BCA ngày 27/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2024/TT-BCA ngày 13/3/2024 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng 

Công an nhân dân và Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở 

giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 302/TTr-CAT- PV01 

ngày 19/12/2025 và ý kiến biểu quyết (biểu quyết trên Hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành số) thống nhất của các thành viên UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận 100 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và 59 xã, 

phường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025 (có danh sách kèm 

theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có tên tại Điều 1 và các tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Sở Nội vụ; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB - TH tỉnh; 

- Lưu VT, NC. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Trần Báu Hà 



DANH SÁCH 

Xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

      đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /    /2026 của UBND tỉnh) 
 

TT Tên đơn vị 

   I.  Cơ quan 

1 Văn phòng Tỉnh ủy 

2 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

3 Ban Nội chính Tỉnh ủy 

4 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

5 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy 

6 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

7 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

8 Sở Giáo dục và Đào tạo 

9 Sở Nội vụ 

10 Sở Xây dựng 

11 Sở Ngoại vụ 

12 Sở Tư pháp 

13 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

14 Sở Y tế 

15 Sở Khoa học và Công nghệ 

16 Sở Công Thương 

17 Sở Tài chính 

18 Sở Nông nghiệp và Môi trường 

19 Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh 

20 Thanh tra tỉnh 

21 Thuế Hà Tĩnh 

22 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

23 Tòa án nhân dân tỉnh 

24 Bảo hiểm Xã hội tỉnh 

25 Kho bạc Nhà nước Việt Nam - Khu vực XII 

26 Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh 

27 Thi hành án dân sự tỉnh 



28 Chi cục Hải quan khu vực XI 

29 Thống kê tỉnh 

30 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

31 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT 

32 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu kinh tế tỉnh 

33 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị 

34 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Khu vực 8 

35 Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Hà Tĩnh 

36 Liên minh Hợp tác xã 

37 Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh 

38 Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh 

39 Chi cục An toàn, vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh 

40 Bảo tàng tỉnh 

41 Chi cục Dân số tỉnh 

42 Thư viện tỉnh  

43 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh 

44 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

45 Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh 

46 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Tĩnh 

47 Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh 

48 Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 

49 Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh 

50 Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Tĩnh 

51 Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh 

52 Bệnh viện mắt Hà Tĩnh 

II. Doanh nghiệp 

1 Bưu điện tỉnh 

2 Viễn thông Hà Tĩnh 

3 Truyền tải điện Hà Tĩnh 

4 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 

5 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh II 

6 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 



7 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 

8 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 

9 Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh 

10 Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh 

11 Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh 

12 Công ty Điện lực Hà Tĩnh 

13 Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP 

14 Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh 

15 Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh 

16 Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt 

17 Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh 

18 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng 

19 Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh 

20 Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh 

21 Chi nhánh Tổng Công ty May 10 - CTCP - Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh 

22 Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh 

23 Công ty CP Sách Thiết bị trường học 

24 Công ty Cổ phần phát hành sách Hà Tĩnh 

25 Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh 

26 Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh 

27 Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh 

28 Khách sạn White Place 

29 Khách sạn Sailing ToWer Hotel 

30 Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh 

31 Khách sạn Seabird 

32 Khách sạn Sông Lam Waterfront 

33 Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh 

34 Khách sạn Eagle Hà Tĩnh 

35 Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành 

36 Khách sạn Trường Thọ 

37 Khách sạn Hà Huy 

38 Khách Sạn Newstar 



39 Khách sạn Thiên Ý 

III. Cơ sở giáo dục 

1 Trường Chính trị Trần Phú 

2 Trường Đại học Hà Tĩnh 

3 Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 

4 Trường Cao đẳng Nguyễn Du 

5 Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh 

6 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh 

7 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh 

8 Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh 

9 Trung tâm giáo dục thường xuyên Hà Tĩnh 

IV. Xã, phường 

1 Phường Thành Sen 

2 Phường Trần Phú 

3 Phường Hà Huy Tập 

4 Phường Sông Trí 

5 Phường Hoành Sơn 

6 Phường Bắc Hồng Lĩnh 

7 Xã Thạch Lạc 

8 Xã Đồng Tiến 

9 Xã Thạch Khê 

10 Xã Cẩm Bình 

11 Xã Kỳ Xuân 

12 Xã Kỳ Anh 

13 Xã Kỳ Hoa 

14 Xã Kỳ Văn 

15 Xã Kỳ Lạc 

16 Xã Cẩm Xuyên 

17 Xã Thiên Cầm 

18 Xã Cẩm Duệ 

19 Xã Cẩm Hưng 

20 Xã Cẩm Lạc 



21 Xã Cẩm Trung 

22 Xã Yên Hòa 

23 Xã Thạch Hà 

24 Xã Toàn Lưu 

25 Xã Việt Xuyên 

26 Xã Đông Kinh 

27 Xã Thạch Xuân 

28 Xã Lộc Hà 

29 Xã Hồng Lộc 

30 Xã Mai Phụ 

31 Xã Tùng Lộc 

32 Xã Gia Hanh 

33 Xã Trường Lưu 

34 Xã Xuân Lộc 

35 Xã Đồng Lộc 

36 Xã Tiên Điền 

37 Xã Nghi Xuân 

38 Xã Đan Hải 

39 Xã Đức Thọ 

40 Xã Đức Đồng 

41 Xã Đức Quang 

42 Xã Đức Thịnh 

43 Xã Đức Minh 

44 Xã Hương Sơn 

45 Xã Sơn Tây 

46 Xã Tứ Mỹ 

47 Xã Sơn Giang 

48 Xã Sơn Tiến 

49 Xã Sơn Hồng 

50 Xã Kim Hoa 

51 Xã Sơn Kim 1 

52 Xã Sơn Kim 2 



53 Xã Vũ Quang 

54 Xã Mai Hoa 

55 Xã Thượng Đức 

56 Xã Hương Khê 

57 Xã Hà Linh 

58 Xã Hương Bình 

59 Xã Phúc Trạch 
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